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[bookmark: _GoBack]
Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: HỆ THỐNG MAIL POP3 VÀ SMTP
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Hệ thống mail POP3 và SMTP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được nguyên lý hoạt động của hệ thống Mail POP3, SMTP.
· Cài đặt và cấu hình được Mail POP3. SMTP.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt POP3, SMTP
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cấu hình POP3, SMTP
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Quản trị POP3, SMTP
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: CÀI ĐẶT EXCHANGE SERVER 2007
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Cài đặt Exchange Server 2007
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giới thiệu và mô tả được nguyên lý hoạt động của hệ thống Mail Exchange Server 2007.
· Cài đặt được Exchange Server 2007 và một số phần mềm hỗ trợ.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt các phần mềm hỗ trợ
	
	75

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
25

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

25






	
	Hoạt động 3: 
	Cài đặt Exchange Server 2007
	
	65

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
25

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5’

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: QUẢN LÝ NGƯỜI NHẬN (RECIPIENT MANAGE)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Quản lý người nhận (Recipient Manage)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được cách thức quản lý người nhận trong Microsoft Exchange Server.
· Tạo và quản lý được các loại Recipient thông dụng của phần mềm Microsoft Exchange Server.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Tạo mới User Mailbox
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Tạo Mailbox cho User đã có nhưng chưa có mailbox
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Tạo Mail Enable User
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Tạo Contact
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 6: 
	Tạo Distribution
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 7: 
	Tạo Dynamic Distribution Group
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: QUẢN LÝ LƯU TRỮ MAIL (STORE MANAGEMENT)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Quản lý lưu trữ Mail (Store Management)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được cách thức quản lý lưu trữ Mail trong Microsoft Exchange Server.
· Cấu hình và khảo sát các thuộc tính của Mailbox Store và Storage Group.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Tạo Storage Group
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Tạo Mailbox Database
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Cấu hình thuộc tính của các Database
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: QUẢN LÝ DANH SÁCH ĐỊA CHỈ (MANAGING ADDRESS LIST)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Quản lý danh sách địa chỉ (Managing Address List)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được cách thức quản lý danh sách địa chỉ trong Microsoft Exchange Server
· Cấu hình được các Global Address List, Custom Address List và Offline
Address List.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Tạo và cấu hình Global Address List
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Tạo và cấu hình Custom Address List
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Tạo và cấu hình Offline Address List
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Test New Offline Address Book
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: CHÍNH SÁCH ĐỊA CHỈ MAIL (EMAIL ADDRESS POLICY)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Chính sách địa chỉ Mail (Email Address Policy)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được một số chính sách địa chỉ Mail trong Microsoft Exchange Server.
· Cấu hình để dùng Email Address Policy làm thay đổi Email address của các Recipient.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Chỉnh sửa Default Email Policy
	
	75

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
25

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

25






	
	Hoạt động 3: 
	Tạo mới Email Address Policy
	
	65

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
25

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5’

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: CHÍNH SÁCH TIN NHẮN (MESSAGING POLICY)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Chính sách tin nhắn (Messaging Policy)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được một số chính sách về tin nhắn trong Microsoft Exchange Server.
· Cấu hình để dùng Messaging Policy khống chế và can thiệp vào sự vận hành của Mail Server.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Tạo Disclaimer Text
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cấu hình việc gửi mail ra Internet và lưu 1 bản cho Admin
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Cấu hình Journaling Rule dùng đế theo dõi Mail
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: GIAO THỨC INTERNET (INTERNET PROTOCOL)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Giao thức Internet (Internet Protocol)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được khái niệm về giao thức Internet.
· Cấu hình và triển khai được các Internet Protocol: SMTP, POP3, IMAP, HTTP, RPC over HTTPs cho các client không sử dụng MAPI.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	SMTP và POP3
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	SMTPS và POP3S
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	SMTP và IMAP
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Outlook Web Access
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 6: 
	RPC over HTTPs
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: GIAO THỨC GỬI NHẬN MAIL ĐƠN GIẢN SMTP- SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Giao thức gửi nhận Mail đơn giản SMTP- Simple Mail Transfer Protocol
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được cơ chế hoạt động của SMTP.
· Cài đặt và cấu hình được SMTP.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Sử dụng SMTP command để gửi Mail trực tiếp
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cấu hình việc gửi Mail trực tiếp bằng Outlook Express
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Cấu hình Outlook Express relay Mail vào Exchange Server
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Cấu hình Exchange Server Relay Mail vào Exchange Server khác
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: NGĂN CHẶN THƯ RÁC (ANTI SPAM)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Ngăn chặn thư rác (Anti Spam)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được cách thức Spam E-Mail và các cách phòng chống.
· Cấu hình và quản trị việc chống mail rác được trong Microsoft Exchange Server.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt Anti spam
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cấu hình IP Block list
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Cấu hình IP Block List Provider
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Cấu hình Sender ID
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 6:
	Cấu hình Content Filter
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 7: 
	Cấu hình Recipient Filtering
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 8: 
	Cấu hình Sender Filtering
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 9: 
	Cấu hình danh sách IP Allow List
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 10: 
	Cấu hình IP Allow List Provider
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: SAO LƯU DỰ PHÒNG (BACKUP & RESTORE)
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Sao lưu dự phòng (Backup & Restore)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được khái niệm sao lưu, dự phòng và các bước thực hiện.
· Cấu hình được việc sao lưu dự phòng trong Microsoft Exchange Server.
· Thực hiện được các thao tác an toàn với máy tính, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
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	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Backup Microsoft Exchange Server
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Restore Microsoft Exchange Server
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Sử dụng công cụ sao lưu dự phòng
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Nguyễn Văn Đôn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: GIỚI THIỆU, CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG MAIL MDEAMON
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Giới thiệu, cài đặt và cấu hình hệ thống Mail Mdeamon
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được nguyên lý hoạt động của Mail Mdeamon.
· Cài đặt được Mail Mdeamon.
· Mô tả được các bước thực hiện việc cấu hình, Public hệ thống và đăng ký tên miền của Mail Mdeamon.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Giới thiệu và cài đặt Mail Mdeamon
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cấu hình Primary Domain và Secondary Domain trong Mail Mdeamon
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Public hệ thống Mail Server
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Cấu hình Mail Client
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	
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